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GV chấm 

Phần I (4 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng.                                   

1) Số liền sau của 99 là: 

A. 89    B. 90   C. 80 D. 100 

2)  45 +  44  –  29  = …. . Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 89    B. 50   C. 60 D. 29 

3) Cho  3       > 37.  Chữ số thích hợp điền vào ô trống là: 

A. 8 ; 9                           B. 38 ; 39                           C. 8 D. 9 

4) Những câu nào đúng? 

    A. Qua 2 điểm chỉ vẽ được 1 đường thẳng.   

    B. Qua 3 điểm chỉ vẽ được 1 đoạn thẳng. 

    C. Qua 3 điểm chỉ vẽ được 2 đường thẳng.        

    D. Qua 1 điểm có thể vẽ được vô số đường thẳng. 

5)   7dm - 25cm  = … . Kết quả của phép tính là: 

A. 32cm    B. 45cm   C. 55cm                    D. Không tính được 

6) Biết hôm nay là thứ tư ngày 23 tháng 12. Vậy thứ tư tuần trước là: 

A. 30 tháng 12          B.  22 tháng 12           C. 16 tháng 12             D. 15 tháng 12 

7) Hằng có nhiều hơn Mai 9 cái kẹo. Mai có nhiều hơn Dũng 7 cái kẹo. Hỏi Hằng có 

nhiều hơn Dũng bao nhiêu cái kẹo? 

A. 16 cái kẹo                       B. 2 cái kẹo             C. 9 cái kẹo  D. 7 cái kẹo 

8) Đàn gà nhà Hà có 62 con, trong đó số gà mái là 35 con. Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu 

con gà trống? 

  A. 97 con                            B. 37 con              C. 27 con                   D. 17 con 

Phần II (6 điểm).            

Bài 1: Đặt tính rồi tính. 

              100 - 81                   56 + 42       92 - 75                  47 + 39                 

   ....................    ....................    .....................             ...................... 

   ....................    ....................    .....................             ...................... 

   ....................    ....................    .....................              ..................... 

 



Bài 2: Tính. 

a) 7kg + 19kg + 36kg   = .................................................... 

                                          = .................................................... 

b) 3dm + 58dm – 41dm = ............................................... 

                                                          = ............................................... 

 

Bài 3: Tìm x. 

                   x  +  58  =  95                                               80  –  x = 42   

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Bài 4: Trong thùng có 35 lít dầu. Số dầu trong thùng nhiều hơn số dầu trong can 25 lít. 

Hỏi trong can có bao nhiêu lít dầu? 

                                                                Bài giải 

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 

Bài 5: Tổng hai số bằng 97. Số hạng thứ hai bằng 18. Hỏi số hạng thứ nhất bằng bao nhiêu? 

                                                                Bài giải 

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

Bài 6:  

1) Điền chữ số thích hợp vào ô trống: 

     a)   9      +            =  100                       b)         8 + 2       = 90 

 

2) Viết một phép trừ có hiệu bằng 0:…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 


